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BÀI 13: ÔN TẬP  

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) 

Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất rồi ghi vào bài 

làm. 

Câu 1:​ Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ 10 được viết là 

A. A = {6;7;8;9}.​ B. A = {5;6;7;8;9;10}. 

C. A = {5;6;7;8;9}.​ D. A = {6;7;8;9;10}. 

Câu 2:​ Cho tập hợp . Khẳng định sai là 𝐶 =  𝑥∈𝑁| 6 < 𝑥≤14{ }
A. .​ B. .​ C. ​ D. . 7∈𝐶 6∉𝐶 10∈𝐶. 8∉𝐶

Câu 3:​ Chọn đáp án đúng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 4:​ Kết quả phép tính  viết dưới dạng lũy thừa bằng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 5:​ Điền vào dấu * để số  chia hết cho cả 3 và 9? 

A. 2.​ B. 3.​ C. 1.​ D. 4. 

Câu 6:​ Số nào sau đây không là ước của 16? 

A. 0.​ B. 1.​ C. 2.​ D. 16. 

Câu 7:​ Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc 

là: 



A. Nhân và chia ⇒ Lũy thừa ⇒ Cộng và trừ. 

B. Lũy thừa ⇒ Nhân và chia ⇒ Cộng và trừ. 

C. Cộng và trừ ⇒ Nhân và chia ⇒ Lũy thừa. 

D. Lũy thừa ⇒ Cộng và trừ ⇒ Nhân và chia. 

Câu 8:​ Cho , với giá trị nào của x thì ? 

A. .​ B. .​  

C. .​ D. . 

Câu 9:​ Trong các số: 345; 286; 7310; 8520, số nào chia hết cho cả 2, 3 và 5? 

A. 345.​ B. 286.​ C. 7310.​ D. 8520. 

Câu 10:​ Kết quả của phép tính  là 

A. 96.​ B. 97.​ C. 76.​ D. 79. 

TỰ LUẬN. 

Câu 11:​ Tính (tính nhanh nếu có thể): 

a) 215 + 76 + 485 + 1224​ ​ ​ b)  

c) . 

Câu 12:​ Tìm x biết 

a) ​​ ​ ​ ​ b)  

c) . 

Câu 13:​ Tìm chữ số a, bbiết:  chia hết cho 3 và 5. 

Câu 14:​ Tìm  sao cho 

a)  chia hết cho ​ ​ ​ b)  chia hết cho 

. 

Câu 15:​ Cho . Chứng minh . 

 



BÀI TẬP VỀ NHÀ 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1:​ Lũy thừa 33 có giá trị bằng: 

A. 6.​ B. 9.​ C. 18.​ D. 27. 

Câu 2:​ Kết quả phép tính 55.59 bằng: 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 3:​ Kết quả phép tính  là 

A. 2900.​ B. 3800.​ C. 290.                 D. 29000. 

Câu 4:​ Cho . Số x bằng: 

A. 1.​ B. 0.​ C. 2.​ D. 3. 

Câu 5:​ Cho tập hợp . Cách viết đúng là: 

A. 2 ∈ A.​ B. 5 ∉ A.​ C. 8 ∈ A.​ D. 6 ∈ 

A. 

Câu 6:​ Gạo ST25 của Việt Nam được công nhận là một trong những loại gạo 

ngon nhất thế giới. Giá bán mỗi ki-lô-gam gạo ST25 là 33 000 đồng. 

Mẹ Mai mua 5kg gạo ST25 tại đại lí. Mẹ Mai cần trả bao nhiêu tiền? 

A. 33 000 đồng.​ B. 165 000 đồng.​  

C. 156 000 đồng.​ D. 1650 000 đồng. 

Câu 7:​ Khối 6 có 380 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao 

nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh? 

A. 7 xe.​ B. 8 xe.​ C. 9 xe.​ D. 10 xe. 

Câu 8:​ Tập hợp các số nguyên tố có một chữ số là: 

A. .​ B. .​  

C. .​ D.  

II. TỰ LUẬN  

Câu 9:​ Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể) 

a) 52 + 87 + 125 + 48 + 13 

b) 23. 156 - 56. 23 



c) {42. 15 - [23 - (9 - 7)3]}: 15 

Câu 10:​ Tìm số tự nhiên x, biết: 

a) (x - 1): 12 = 5 

b) 5x - 7 = 28: 25 

c) x là bội của 3 và 3 ≤ x < 9 

d)  

Câu 11:​ Tìm , sao cho: 

a)  chia hết cho  

b)  chia hết cho  

Câu 12:​ Chứng minh rằng:  chia hết cho 21. 

Lời giải 
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